BẢNG GIÁ CHÀNH XE BẮC NINH ĐI PHÚ QUỐC

[bookmark: _GoBack]Bảng giá chành xe Bắc Ninh đi Phú Quốc chỉ mang tính chất tham khảo, tùy theo thời điểm, tính chất hàng hóa, số lượng hàng hóa, địa chỉ giao nhận hàng khác nhau sẽ có giá cước khác nhau, để nắm bắt được giá cước chính xác quý khách có thể liên hệ hotline: 091334646 tư vấn và báo giá 24/24h

	Tải Trọng Xe
	Địa Chỉ Nhận Hàng Bắc Ninh
	Giá Tính Theo Kg
	Giá Tính Theo Khối
	Địa Chỉ Giao Hàng Tận Nơi Phú Quốc
	Giá Tính Theo Chuyến

	Xe 500kg
	Thành Phố Bắc Ninh
	3500đ/kg
	750.000đ/khối
	Dương Tơ Phú Quốc
	200.000đ/chuyến

	1 Tấn - 2,5 Tấn
	Thị Xã Từ Sơn
	3000đ/kg
	700.000đ/khối
	Dương Đông Phú Quốc
	300.000đ/chuyến

	2,5 Tấn - 3,5 Tấn
	Huyện Gia Bình
	2800đ/kg
	680.000đ/khối
	Hòn Thơm Phú Quốc
	400.000đ/chuyến

	Xe 5 Tấn
	Huyện Lương Tài
	2500đ/kg
	650.000đ/khối
	Thổ Châu Phú Quốc
	500.000đ/chuyến

	Xe 8 Tấn
	Huyện Quế Võ
	2300đ/kg
	600.000đ/khối
	Cửa Dương Phú Quốc
	600.000đ/chuyến

	Xe 15 Tấn
	Huyện Thuận Thành
	2000đ/kg
	580.000đ/khối
	Cửa Cạn Phú Quốc
	700.000đ/chuyến

	Xe 20 Tấn
	Huyện Tiên Du
	2000đ/kg
	580.000đ/khối
	Gành Dầu Phú Quốc
	800.000đ/chuyến

	Container 30 Tấn
	Huyện Yên Phong
	2000đ/kg
	580.000đ/khối
	Hàm Ninh Phú Quốc
	900.000đ/chuyến



Lưu ý: Bảng giá chưa bao gồm phí VAT 10%
            Bảng giá chưa bao gồm phí bốc xếp, nâng hạ hàng hóa tại Phú Quốc
            Bảng giá chưa bao gồm phí vào đường cấm tải ( nếu có )
